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A TRỤ SỞ CHÍNH       

1 
Trung tâm kinh doanh (Hội 

sở) 
77 Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà nội   Từ ngày 31/05/2024 

2 Chi nhánh Hà Nội 
Số 49 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
(024) 6256 3666 Từ ngày 31/05/2024 

3 Phòng GD Thái Hà 
Tầng 1 nhà số 88 Phạm Ngọc Thạch, Phường Trung 

Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 
(024)3223 8383 Từ ngày 24/06/2024 

4 Phòng GD Giang Văn Minh 
Số 34 - Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận 

Ba Đình, TP.Hà Nội 
(024) 3734 6439 Từ ngày 24/06/2024 

5 Phòng GD Hoàng Quốc Việt 
Số 335, Đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, 

Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 
(024) 3269 0117 Từ ngày 24/06/2024 

6 Phòng GD Hàng Cót 
Số 61 Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
(024) 3927 5052 Từ ngày 24/06/2024 

7 Phòng GD Nguyễn Văn Cừ 

Thửa đất số 19-1, Tờ bản đồ số 07, Ái Mộ, Phố 

Hồng Tiến, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP. 

Hà Nội 

(024) 6261 3689 Từ ngày 24/06/2024 

8 Phòng GD Định Công 
A15 Lô 9 Khu Đô thị mới Định Công, Phường 

Định Công, Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
(024) 3640 1095 Từ ngày 24/06/2024 

9 Phòng GD Minh Khai 
Số 64B Minh Khai, Phường Trương Định, Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
(024) 6278 1773 Từ ngày 24/06/2024 
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10 Phòng GD Thụy Khuê 
Số 123E Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
(024) 32373541 Từ ngày 10/07/2024 

11 Phòng GD Bà Triệu  
Số 68A phố Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái 

Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội 
(024) 3944 5440 Từ ngày 10/07/2024 

12 Phòng GD Lạc Trung 
Số 182 Lạc Trung Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
(024)6278 3934 Từ ngày 10/07/2024 

13 Chi nhánh Thăng Long 
Số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
(024) 6 276 9189 Từ ngày 31/05/2024 

14 Phòng GD Đống Đa 
Số 434 Phố Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống 

Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam. 
(024) 3273 2841 Từ ngày 24/06/2024 

15 Phòng GD Lê Đức Thọ 
Số 08 A1+A2 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Bắc 

Từ Liêm. TP. Hà Nội 
(024) 3287 7839 Từ ngày 24/06/2024 

16 Phòng GD Trung Kính 
Số 150 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
(024) 3269 2286 Từ ngày 24/06/2024 

17 Phòng GD Đào Tấn 
Số 27 Phố Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
(024) 62736 515 Từ ngày 24/06/2024 

18 Phòng GD Tây Sơn 
Số 350 Phố Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, 

TP.Hà Nội 
(024) 62755302 Từ ngày 10/07/2024 

19 Phòng GD Nguyễn Huệ 

Thửa 43+44 Khu tập thể Công ty Vật tư tổng hợp, 

đường Tô Hiệu, Phường Quang Trung, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội. 

(024) 6325 0150 Từ ngày 24/06/2024 
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20 Phòng GD Thanh Xuân 

Căn ML6-32, Shop house - Vinhomes Green Bay, 

đường Lương Thế Vinh, Phường Mễ Trì, Quận 

Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

(024) 35430809 Từ ngày 10/07/2024 

21 Phòng GD Lạc Long Quân 
Số 341, đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, 

quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 
(024) 62581495 Từ ngày 24/06/2024 

22 Phòng GD Hồ Gươm 
Số 8 Hàng Hành, phường Hàng Trống, quận Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
  (024) 62700420 Từ ngày 24/06/2024 

23 Chi nhánh Ba Đình 
Số 21 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
(024) 3 8460 135 Từ ngày 31/05/2024 

24 Phòng GD Nam Đồng 
Tầng F1, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường 

Quang Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
(024) 3 5335 112 Từ ngày 24/06/2024 

25 Phòng GD Cát Linh 
Số 190 phố Hào Nam, Phường Cát Linh, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
(024) 3 7349 001 Từ ngày 24/06/2024 

26 Phòng GD Vương Thừa Vũ  

Tầng 1 và 2 Tòa nhà số 87 Phố Vương Thừa Vũ, 

Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành 

Phố Hà Nội  

(024) 3 5667 236 Từ ngày 24/06/2024 

27 Phòng GD Giảng Võ 
116-117-A6, Giảng Võ, phố Trần Huy Liệu, 

phường Giảng Võ, Ba Đình, TP.Hà Nội 
(024) 3 7264 459 Từ ngày 10/07/2024 

28 Phòng GD Kim Liên  

Tầng 1, tòa nhà HH1, Meco Complex, ngõ 102 

Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

(024) 3 5772 731 Từ ngày 24/06/2024 
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29 Phòng GD Thái Thịnh  
Số 128-130 Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
(024) 3 5380 974 Từ ngày 24/06/2024 

30 
Chi nhánh Thủ Đô  

(Hàng Trống cũ) 

Số 33 Tràng Thi, phường Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
(024) 3 9289 175 Từ ngày 31/05/2024 

31 Phòng GD Cửa Bắc  
Số 31 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
(024) 3 7153 742 Từ ngày 24/06/2024 

32 Phòng GD Xuân Đỉnh  
Số 261 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân 

Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội  
(024) 3 7502 581 Từ ngày 24/06/2024 

33 
Phòng GD Tây Hồ Tây 

(Điện Biên Phủ cũ) 

Một phần diện tích tầng 01 Khối văn phòng - dịch 

vụ Tòa nhà N01 – T3 Khu Đoàn Ngoại Giao, 

Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

(024) 6273 0158 Từ ngày 10/07/2024 

34 
Chi nhánh Đông Đô 

(Hàm Long cũ) 

Tầng 1,2,3 tòa nhà 2A Đại Cồ Việt, phường Lê 

Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

(024) 3 9432 958 Từ ngày 31/05/2024 

35 Phòng GD Lò Đúc  
số 125 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà 

Trưng, TP.Hà Nội 
(024) 3 972 8319 Từ ngày 31/05/2024 

36 Phòng GD Ngô Thì Nhậm  
Số 17B phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, 

quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
(024) 3 944 9178 Từ ngày 24/06/2024 

37 Phòng GD Chiến Thắng 
Số 165 phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận 

Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(024) 3 5160 570 Từ ngày 10/07/2024 
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38 Phòng GD Triệu Việt Vương 
Số 51 Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, 

quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội 
(024) 3 9746 295 Từ ngày 24/06/2024 

39 
Phòng GD Tràng An 

(Bạch Mai cũ) 

Tầng 1,2 Số 352A Phố Minh Khai, Phường Vĩnh 

Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 

Nam 

(024) 3622 8103 Từ ngày 24/06/2024 

40 Chi nhánh Hoàn Kiếm 
Số 40 phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, Quận 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

(024) 3825 8926 

(024) 3928 3054  
Từ ngày 31/05/2024 

41 Phòng GD Việt Hưng  
Số 106 -108 nhà K9 Khu đô thị mới Việt Hưng, 

Giang Biên, Long Biên, TP.Hà Nội 
(024) 3652 4611 Từ ngày 10/07/2024 

42 Phòng GD Long Biên  
Số 247 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, 

TP. Hà Nội   

(024) 3873 6269 

(024) 3873 6271 
Từ ngày 24/06/2024 

43 Phòng GD Tây Hồ 
Số 145 phố Yên Phụ, tổ 15, cụm 3, phường Yên 

Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

(024) 3710 1259 

 (024) 3710 1260 
Từ ngày 10/07/2024 

44 Chi nhánh Tây Hà Nội 

Căn dịch vụ số 101, Lô C, Khu D5, Nguyễn 

Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

(024) 6 2690 530 Từ ngày 31/05/2024 

45 Phòng GD Mỹ Đình  
Tầng 1, Nhà A4, khu đô thị Mỹ Đình I, phường Cầu 

Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội  
(024) 2 2213 636 Từ ngày 24/06/2024 

46 Phòng GD Trần Đăng Ninh  
Số 249, Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
(024) 3 7931 891 Từ ngày 24/06/2024 
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47 Phòng GD Xuân Thủy  
Tòa nhà H.I.T.C số 239 Xuân Thủy, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
(024) 3 7684 621 Từ ngày 24/06/2024 

48 Phòng GD Nguyễn Trãi 

Tầng 1 – Tòa B dự án Thống Nhất Complex – số 82 

đường Nguyễn Tuân – phường Thanh Xuân Trung 

– quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội 

(024) 3 5574 361 Từ ngày 24/06/2024 

49 
Chi nhánh Hà Thành 

(Tây Nam Hà Nội cũ) 

Số 98 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa 

Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
(024)3.7552510 Từ ngày 31/05/2024 

50 Phòng GD Nguyễn Khánh Toàn   
Số 14 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, 

quận Cầu Giấy. TP. Hà Nội  
(024) 3 7480 742 Từ ngày 24/06/2024 

51 Phòng GD Cầu Diễn  
Số 314/316 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú 

Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
(024) 3 7631 511 Từ ngày 24/06/2024 

52 Phòng GD Nghĩa Đô 

Tầng 1 + 2 tòa nhà số 203 đường Lạc Long Quân, 

Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy. Thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

(024) 3 7591 518 Từ ngày 24/06/2024 

53 Phòng GD Trần Duy Hưng 
Số 21B, đường Trần Duy Hưng, phường Trung 

Hoà,Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
(024) 3556 1008 Từ ngày 10/07/2024 

54 Chi nhánh Vạn Phúc 
Số 355 - 357 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 
(024) 3 7262 025 Từ ngày 31/05/2024 

55 Phòng GD Đội Cấn  
Số 266 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, Quận Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
(024) 3 2321 834 Từ ngày 24/06/2024 
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56 Phòng GD Thắng Lợi 
Số 190, Phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội  
(024) 3 5380 448 Từ ngày 24/06/2024 

57 Phòng GD Hoàng Cầu 
Lô 8/100 Phố Hoàng Cầu , phường Ô Chợ Dừa, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
(024) 3 5134 703 Từ ngày 24/06/2024 

58 Phòng GD Tôn Đức Thắng  
Số 173, Phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
(024) 3 5133 201 Từ ngày 24/06/2024 

59 Chi nhánh Hàn Thuyên 
Số 11 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
(024) 3 6248 028 Từ ngày 31/05/2024 

60 Phòng GD Linh Đàm 

Số 2 TT6M3 Bắc Linh Đàm, đường Nguyễn Hữu 

Thọ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà 

Nội  

(024) 3 5401 125 Từ ngày 24/06/2024 

61 Phòng GD Bách Khoa  
Tầng 1, Lô 8C Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, 

quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội  
(024) 3 8684 146 Từ ngày 24/06/2024 

62 Phòng GD Hoàng Văn Thụ 
Số 26 tổ 6, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
(024) 3 6617 687 Từ ngày 24/06/2024 

63 Phòng GD Lê Trọng Tấn 

Tầng 1, Tòa nhà trụ sở Công ty TNHH một thành 

viên đầu tư và xây lắp ACC trực thuộc Bộ Quốc 

Phòng Số 210 Phố Lê Trọng Tấn, phường Khương 

Mai, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

(024) 3 5667 821 Từ ngày 24/06/2024 

64 Phòng GD Lê Thanh Nghị 
Số 121 Phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, 

Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 
(024) 6278 4566 Từ ngày 10/07/2024 
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65 
Chi nhánh Kinh Đô  

(Trung Hòa Nhân Chính cũ) 

Tầng 1, Tòa nhà 17T1, Khu đô thị Trung Hòa - 

Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

(024) 6 2815 158 Từ ngày 31/05/2024 

66 Phòng GD Kim Giang 

Tầng 1 tòa nhà G4, dự án Fiver Star Garden số 02 

Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội 

(024) 3 5683 347 Từ ngày 10/07/2024 

67 Phòng GD Trung Yên  
Số 23 Lô 13B Khu đô thị Trung Yên, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(024) 3 7833 635 Từ ngày 10/07/2024 

68 Phòng GD Hoàng Mai 

Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ 

kết hợp nhà ở cao tầng, ô đất HH.III.12.2 đường 

Trần Thủ Độ, khu đô thị Pháp Vân- Tứ Hiệp, 

Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam 

(024) 62884579 Từ ngày 24/06/2024 

69 Phòng GD Đông Anh 
Số 107 đường Cao Lỗ, thôn Phan Xá, huyện Đông 

Anh, TP.Hà Nội 
(024) 60276364 Từ ngày 24/06/2024 

70 Phòng GD Lê Văn Lương 

Tầng 1, Tòa nhà 18T2, Khu đô thị Trung Hòa - 

Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 

(024) 62754840 Từ ngày 10/07/2024 

71 Chi nhánh Hà Đông 
Số 16-18, đường Nguyễn Khuyến, Phường Văn 

Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội. 
(024) 3 3516688 Từ ngày 31/05/2024 
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72 Phòng GD Lương Thế Vinh 

Tầng 1 Tòa nhà Housinco Phùng Khoang, Ô đất 

CT2, Khu đô thị mới Phùng Khoang, Phường Trung 

Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

(024) 3 3119 096 Từ ngày 10/07/2024 

73 Phòng GD Mỗ Lao 
Tầng 1, lô CT01, tòa nhà TSQ, Khu đô thị Mỗ Lao, 

phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội 
(024) 3 3551 510 Từ ngày 10/07/2024 

74 Phòng GD Dương Nội 

Lô C16-NV5, ô 11, khu C, Khu đô thị Lê Trọng 

Tấn – Geleximco, phường Dương Nội, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

(024) 3 6401970 Từ ngày 10/07/2024 

75 Phòng GD Tân Triều 
Số 06, cụm 4, tổ dân phố 2, đường Tân Triều, xã 

Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội 

(024) 32045047 

(024) 32045057   
Từ ngày 10/07/2024 

76 Chi nhánh Lào Cai 
Phố Lý Công Uẩn, ngã 6, phường Kim Tân, TP. 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
(021) 4389 9696 Từ ngày 31/05/2024 

77 Phòng GD Phố Mới 
Số 45 đường Phan Đình Phùng, Phường Lào Cai, 

Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai  
(021) 43 899 694 Từ ngày 10/07/2024 

78 Phòng GD Cốc Lếu 
Số 033 đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, TP. Lào 

Cai, tỉnh Lào Cai 
(021) 43 778 118 Từ ngày 10/07/2024 

79 Phòng GD Sa Pa 
Số 068 đường Ngũ Chỉ Sơn, phường Sa Pa, thị xã 

Sa Pa, tỉnh Lào Cai  
(0214) 3757666 Từ ngày 10/07/2024 

80 Chi nhánh Lạng Sơn 
Số 115 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP. 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
(0205) 389 8222 Từ ngày 31/05/2024 
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81 Phòng GD Hữu Lũng 

Cửa hàng Thương mại huyện Hữu Lũng, đường Chi 

Lăng, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

(0205) 388 2818  Từ ngày 24/06/2024 

82 Phòng giao dịch Lộc Bình 
Số 81A, đường Cách mạng tháng 8, khu Hòa Bình, 

thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  
(0205) 389 8222 Từ ngày 10/07/2024 

83 
Phòng giao dịch Đồng Đăng 

(Chi Lăng) 

Số 176, đường Nguyễn Đình Lộc, Khu Nam Quan, 

thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

Khai trương hoạt 

động 15/1/2024 
Từ ngày 10/07/2024 

84 Chi nhánh Vĩnh Phúc 
Số 361 đường Mê Linh, phường Liên Bảo, TP. 

Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(0211) 3 710 145 Từ ngày 31/05/2024 

85 Phòng GD Phúc Yên  
Số 231 đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(0211) 3 711 696 Từ ngày 10/07/2024 

86 Phòng giao dịch Kim Ngọc 

Sàn thương mai dịch vụ tầng 1-2, căn Shophouse 2, 

Chân đế Chung cư La Fortuna, Đường Phạm Văn 

Đồng, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc; 

(0211) 3 710 145 Từ ngày 10/07/2024 

87 Phòng giao dịch Yên Lạc 
Tầng 1 nhà số 161, Đường Nguyễn Khoan, Thị trấn 

Yên Lạc, Huyện Yên Lạc,  tỉnh Vĩnh Phúc 
(0211) 3 710 145 Từ ngày 10/07/2024 

88 Chi nhánh Bắc Ninh 

Tầng 1-2 Toà nhà Viglacera, Ngã 6, Phường Đại 

Phúc, Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 

Nam 

(0222) 3874636 Từ ngày 31/05/2024 
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89 Phòng GD Thuận Thành 

Tầng 1 tòa nhà Long Đạt, đường Lạc Long Quân, 

phường Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, 

Việt Nam 

(0222) 3613 999 Từ ngày 10/07/2024 

90 Phòng GD Đồng Kỵ 

Thửa đất số 122, tờ bản đồ số 44, đường Nguyễn 

Văn Cừ, Phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

(0222) 3636 999 Từ ngày 10/07/2024 

91 Chi nhánh Kinh Bắc 
Đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thành 

phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 
(0222) 3 743 036 Từ ngày 31/05/2024 

92 Phòng GD Số 1  
Số 648 đường Ngô Gia Tự, phường Ninh Xá, thành 

phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 
(0222) 3 895 339 Từ ngày 24/06/2024 

93 Phòng GD Yên Phong 
Phố Chờ, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 

Ninh 
(0222) 3 891 322 Từ ngày 10/07/2024 

94 Chi nhánh SHB Hưng Yên 
Số 1-3 đường Nguyễn Bình, phường Bần Yên 

Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 
(0221) 3742 688 Từ ngày 31/05/2024 

95 Phòng GD Phố Hiến 
Số 279 đường Điện Biên, phường Quang Trung, 

TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 
(0221) 3518 588 Từ ngày 24/06/2024 

96 Phòng GD Như Quỳnh 
Số 81, thị trấn Như Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh 

Hưng Yên 
(0221) 3985 588 Từ ngày 24/06/2024 

97 Phòng GD Dân Tiến 

Thửa đất số 434-435, tờ bản đồ số 4, Quốc lộ 39A, 

Thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, Huyện Khoái Châu, 

tỉnh Hưng Yên 

(0221) 3714688 Từ ngày 24/06/2024 
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98 Phòng GD Văn Giang 
Số 340, đường 179, Khu Dịch Vụ, xã Phụng Công, 

huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên  
(0221) 3615555 Từ ngày 10/07/2024 

99 Chi nhánh Quảng Ninh 

Tòa nhà SHBank, Số 18, Đường 25/4, Phường 

Bạch Đằng 

, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 

(0203) 3723 855 Từ ngày 31/05/2024 

100 Phòng GD Hạ Long 
Số 64/66 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
(0203) 3518 299 Từ ngày 24/06/2024 

101 Phòng GD Cửa Ông 
Số 333, phố Mới, Phường Cửa Ông, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh. 
(0203) 3734 991 Từ ngày 24/06/2024 

102 Phòng GD Uông Bí 
Toà nhà sông Sinh, tổ 43A khu 12, phường Quang 

Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 
(0203) 3566 111 Từ ngày 24/06/2024 

103 Phòng GD Hồng Hải 
Số 182 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, 

TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
(0203) 3556 833   

104 Phòng GD Vân Đồn 
Số 72-74, đường 334, Khu 3, Thị trấn Cái Rồng, 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 
(0203) 3993 929 Từ ngày 10/07/2024 

105 Phòng GD Cẩm Tây 
Số 132-134, đường Trần Phú, Phường Cẩm Tây, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
(0203) 3964 466 Từ ngày 24/06/2024 

106 Phòng GD Bãi Cháy 
Số 466, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 
(0203) 3845 833 Từ ngày 10/07/2024 
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107 Phòng GD Mạo Khê 

Số 66A, tổ 4, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo 

Khê, thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt 

Nam 

(0203) 3585 555 Từ ngày 10/07/2024 

108 Phòng GD Móng Cái 
Số 109 Đường Trần Phú, Phường Trần Phú, TP Hạ 

Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam 
(0203) 3779 266 Từ ngày 24/06/2024 

109 Phòng giao dịch Hồng Hà 

Số 286 đường Nguyễn Văn Cừ, Khu 4, Phường 

Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam 

(0203) 3615 585 Từ ngày 10/07/2024 

110 Phòng GD Quang Hanh 

Số 68, đường Nguyễn Đức Cảnh, tổ 1, khu 5, 

phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

(0203) 3968 116 Từ ngày 10/07/2024 

111 
Phòng GD Quảng Trường 

(Bạch Đằng cũ) 

Ô số 12 – Lô A6 Khu đô thị mới hiện đại phía đông 

Hòn Cặp Bè, phường Hồng Hải, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

(0203) 3615 866 Từ ngày 10/07/2024 

112 Phòng GD Cẩm Phú  
Số 444, tổ 30, khu 2, phường Cẩm Phú, thành phố 

Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 
(0203) 3882 319 Từ ngày 10/07/2024 

113 
Phòng GD Hòn Gai (Cẩm Phả 

cũ) 

Ô số 9, quy hoạch Khu dân cư phía Đông đường lên 

Nhà thờ, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh 

(0203) 3 811 800 Từ ngày 24/06/2024 

114 Phòng GD Quảng Yên 
Số 191, khu 9, đường Lê Lợi, phường Quảng Yên, 

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 
(0203) 3 562 390 Từ ngày 10/07/2024 
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115 Phòng GD số 1 
Số nhà 305, Tổ 4, khu 4, phường Giếng Đáy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
(0203) 3 623 006 Từ ngày 24/06/2024 

116 Chi nhánh Hải Phòng 

Tòa nhà DG Tower, số 15 Trần Phú, phường 

Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phong, Việt 

Nam 

(0225) 3652 668 Từ ngày 31/05/2024 

117 Phòng GD Kiến An 
Số 226-228 phố Trần Thành Ngọ, phường Trần 

Thành Ngọ, Quận Kiến An, TP Hải Phòng 
(0225)3541668 Từ ngày 24/06/2024 

118 Phòng GD Lạch Tray 
Số 380 đường Lạch Tray, phường Đằng Giang, 

Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
(0225) 3733885 Từ ngày 24/06/2024 

119 Phòng GD Sông Cấm 
Số 282 đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận 

Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng. 
(0225) 3796 958 Từ ngày 24/06/2024 

120 Phòng GD Quán Toan 
Số 162 đường Hà Nội, phường Quán Toan, quận 

Hồng Bàng, TP. Hải Phòng 
(0225) 3534 778 Từ ngày 10/07/2024 

121 
Phòng giao dịch Hải An 

(Quý Kim cũ) 

Tầng 1, Tòa nhà 10 tầng Văn phòng cho thuê Việt 

Úc, số 2, lô 16D, đường Lê Hồng Phong, phường 

Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(0225) 3562 668 Từ ngày 10/07/2024 

122 Phòng GD Tô Hiệu 
Số 303 phố Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê 

Chân, TP. Hải Phòng 
(0225) 3.956 909 Từ ngày 10/07/2024 

123 Phòng GD Văn Cao 
Số 125 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận 

Ngô Quyền, TP. Hải Phòng 
(0225) 3.261 789 Từ ngày 10/07/2024 
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124 Phòng GD Niệm Nghĩa 
Số 332-334 phố Trần Nguyên Hãn, phường Niệm 

Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng  
(0225) 3786938 Từ ngày 10/07/2024 

125 Phòng giao dịch Thủy Nguyên  
Số 1D Phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy 

Nguyên, thành phố Hải Phòng 
(0225)  3916 880 Từ ngày 10/07/2024 

126 
Phòng giao dich Hồ Sen (Đằng 

Giang cũ) 

Tầng 1 + tầng 2 ngôi nhà số 60 đường Hồ Sen, 

Phường Dư Hàng, Quận Lê Chân, Thành phố Hải 

Phòng  

 (0225) 3733 981 Từ ngày 10/07/2024 

127 Phòng giao dich Đông Hải  
Số 167 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận 

Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
(0225)  3567 977 Từ ngày 10/07/2024 

128 Phòng giao dịch Ngô Quyền  

Tầng 1 nhà số 8 Lô 22B đường Lê Hồng Phong, 

phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam 

(0225) 3 652 085 Từ ngày 10/07/2024 

129 Phòng GD Lê Duẩn 
Số 180 đường Trường Chinh, Phường Lãm Hà, 

Quận Kiến An, TP. Hải Phòng 
(0225)  3576 968 Từ ngày 10/07/2024 

130 Chi nhánh Thanh Hóa 

Trung tâm thương mại Thanh Hóa số 27 – 29 

Đường Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành Phố 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

(0237) 3855111 Từ ngày 31/05/2024 

131 Phòng GD Lê Hoàn 
Số 347, đường Lê Hoàn, phường Ba Đình, Thành 

phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 
(0237) 3728567 Từ ngày 24/06/2024 

132 Phòng GD Hạc Thành 
Số 228 đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
(0237) 8886111 Từ ngày 24/06/2024 
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133 Phòng GD Đông Hương 

Thửa đất số 52, Tờ bản đồ số 17, Đại lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

(0237) 3 755 111 Từ ngày 24/06/2024 

134 Chi nhánh Nghệ An 
Chung cư Tecco Tower số 215 đường Lê Lợi, 

Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 
(0238) 3560388 Từ ngày 31/05/2024 

135 Phòng GD Hồ Tùng Mậu 
Số 9 Hồ Tùng Mậu, phường Hưng Bình, thành phố 

Vinh, Nghệ An 
(0238).860 0146 Từ ngày 24/06/2024 

136 Phòng GD Hưng Dũng 
169 Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, 

Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 
(0238).860 0148 Từ ngày 24/06/2024 

137 Phòng GD Thái Hòa 
Khối 250, phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa, 

Tỉnh Nghệ An 
(0238). 8740063 Từ ngày 10/07/2024 

138 Phòng GD Diễn Châu 
Khối 5, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Tỉnh 

Nghệ An 
(0238). 3623 766 Từ ngày 10/07/2024 

139 Phòng GD Hà Huy Tập 
Tòa nhà Huy Hùng - Số 73 Đại Lộ Lê Nin, Phường 

Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An 
(0238) 3515 196 Từ ngày 10/07/2024 

140 Phòng GD Quỳnh Lưu 
Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh 

Nghệ An 
(0238) 8649 234 Từ ngày 10/07/2024 

141 Phòng GD Đô Lương  
Khối 7, Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Tỉnh 

Nghệ An 
(0238) 3711 252 Từ ngày 10/07/2024 

142 Phòng GD Nghi Lộc 
K.4 Thị trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ 

An 
(0238) 3611 990 Từ ngày 10/07/2024 
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143 Chi nhánh Huế 
Số 28 đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh 

Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(0234) 3966688 Từ ngày 31/05/2024 

144 Phòng GD Phú Hội 
Số 8, đường Bà Triệu, phường Phú Hội, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
(0234) 3986999 Từ ngày 24/06/2024 

145 Phòng GD Phú Xuân 
Số 46 Mai Thúc Loan, phường Thuận Lộc, thành 

phố Huế 
(0234) 3772377 Từ ngày 10/07/2024 

146 Phòng GD Phú Bài 
Số 1100 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị 

xã Hương Thủy, Tình Thừa Thiên Huế 
(0234) 3824888 Từ ngày 10/07/2024 

147 Chi nhánh SHB Đà Nẵng 
Số 6 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, 

quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 
(0236) 3584 599 Từ ngày 31/05/2024 

148 Phòng GD Sông Hàn 
Số 48 Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, Quận 

Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng 
(0236)3936 963 Từ ngày 24/06/2024 

149 Phòng GD Hòa Khánh 
Số 731 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh Bắc, 

Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng 
(0236)3737 666 Từ ngày 24/06/2024 

150 Phòng GD Thanh Khê 
Số 193 đường Điện Biên Phủ,  Phường Chính Gián, 

Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. 
(0236)3.773.773 Từ ngày 24/06/2024 

151 Phòng GD Thanh Bình 
Số 202 đường Đống Đa, phường Thuận Phước, 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.  
(0236) 3.838384 Từ ngày 24/06/2024 

152 Phòng GD Núi Thành 
Số 59 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
(0236) 3.780777 Từ ngày 24/06/2024 
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153 PGD Tây Đà Nẵng 
Số 124 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hải Châu 

1, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
(0236) 3 575859 Từ ngày 24/06/2024 

154 
Phòng giao dịch Hòa Cường 

(PGD Hùng Vương cũ)  

Số 278 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 
(0236) 3 722009 Từ ngày 10/07/2024 

155 
Phòng giao dịch Hòa Xuân - 

(Triệu Nữ Vương cũ)  

Lô 16 – B1.7 khu đô thị sinh thái ven sông Hòa 

Xuân – Giai đoạn 1A, Phường Hòa Xuân, Quận 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam  

(0236) 3 539 789 Từ ngày 10/07/2024 

156 Chi nhánh Quảng Nam 
Số 409 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, 

Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
(0235) 3815888 Từ ngày 31/05/2024 

157 Phòng GD Hội An 
Số 130 Nguyễn Trường Tộ, phường Cẩm Phô, 

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 
(0235) 3911 837 Từ ngày 10/07/2024 

158 Phòng GD Điện Bàn 
Tổ 3, khối phố 1, Thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 
(0235) 3949990 Từ ngày 10/07/2024 

159 Chi nhánh Khánh Hòa 
Số 175 -177 đường Thống Nhất, phường Phương 

Sài, thành phố Nhà Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(0258) 3828777 Từ ngày 31/05/2024 

160 Phòng GD Vĩnh phước 
Số 28A, đường 2/4, phường Vĩnh Phước, TP. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(0258) 3541179 Từ ngày 10/07/2024 

161 Phòng GD Ninh Hoà 

Số 238 đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, tổ dân phố 

5, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa 

(0258) 363 5000 Từ ngày 10/07/2024 
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162 Phòng GD Vạn Ninh 
Số 339 Hùng Vương, TT Vạn Giã, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hoà 
(0258) 3913978 Từ ngày 10/07/2024 

163 Phòng GD Cam Ranh 
Số 124A, đường 22/8, P. Cam Thuận, TP. Cam 

Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
(0258) 3956766 Từ ngày 24/06/2024 

164 Chi nhánh Lâm Đồng 
135-145 Phan Đình Phùng, phường 2, TP. Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 
(0263) 3512251 Từ ngày 31/05/2024 

165 Phòng GD Đức Trọng 
Số 454 – 456 Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, 

Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng 
(0263) 3651003 Từ ngày 24/06/2024 

166 Phòng GD Bảo Lộc 
Số 451-453 Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo 

Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
(0263) 3723724 Từ ngày 24/06/2024 

167 Chi nhánh Gia Lai 
Số 87 Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng, 

thành phố TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai 
(0269) 3828333 Từ ngày 31/05/2024 

168 Phòng GD Biển Hồ 
Số 572, Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 
(0269).3866969 Từ ngày 24/06/2024 

169 Phòng GD Chư Sê 
Số 842 đường Hùng Vương, Tổ 2 thị trấn Chư Sê, 

Huyện Chư Sê Gia Lai 
(0269). 3886069 Từ ngày 10/07/2024 

170 Phòng GD Đắk Đoa 
Số 9 Phan Đình Phùng, tổ dân phố 2, Thị trấn Đắk 

Đoa, tỉnh Gia Lai 
(0269) 3 831777 Từ ngày 10/07/2024 

171 Chi nhánh TP Hồ Chí Minh 
Số 41-43-45 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1, TP. HCM. 
(028) 3821 1112 Từ ngày 31/05/2024 
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172 Phòng GD Chợ Lớn 
Số 18 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
(028) 3853 7081 Từ ngày 10/07/2024 

173 Phòng GD Bình Thạnh 
Số 159 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM, Việt Nam 
(028) 3514 4233 Từ ngày 24/06/2024 

174 Phòng GD Hòa Hưng 
Số 50, Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
(028) 3868 0708 Từ ngày 10/07/2024 

175 Phòng GD Gò Vấp 
Số 277 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
(028) 3989 7326 Từ ngày 24/06/2024 

176 Phòng GD Nguyễn Thị Định 

204B-204C Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam 

(028) 3747 1213 Từ ngày 10/07/2024 

177 Phòng GD CMT8 
Tầng 1, tầng lửng, Tầng 2 nhà số 457 đường Lê 

Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
(028) 3832 8983 Từ ngày 10/07/2024 

178 Phòng GD Tân Phú 
871 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, TP.HCM 
(028) 3813 0631 Từ ngày 24/06/2024 

179 Phòng GD Nơ Trang Long 
Số 179A Đường Nơ Trang Long, Phường 12, Quận 

Bình Thạnh, TP. HCM 
(028) 38 060 973 Từ ngày 10/07/2024 

180 Phòng GD Nguyễn Thị Thập  
Số 378 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 

7, TP. HCM 
(028) 3775 2997 Từ ngày 24/06/2024 

181 Phòng GD Nguyễn Thiện Thuật 
Số 123-125 Nguyễn Thiệt Thuật, P2, Q3, Thành 

Phố Hồ Chí Minh 
(028) 3833 3988 Từ ngày 10/07/2024 
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182 Phòng GD Phú Lâm 
số 265 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, 

Thành phổ Hồ Chí Minh 
(028) 3817 0966 Từ ngày 10/07/2024 

183 Phòng GD Cộng Hòa 
Số 402 và 406/2 đường Cộng Hòa, phường 13, Q. 

Tân Bình, TP. HCM 
(028) 38495779 Từ ngày 24/06/2024 

184 Phòng GD Tân Bình 
Số 465 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 
(028) 39914718 Từ ngày 10/07/2024 

185 Chi nhánh Sài Gòn 
Lô H3, Đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

TP.Hồ Chí Minh 
(028) 3 9434 224 Từ ngày 31/05/2024 

186 Phòng GD Nguyễn Thái Sơn 
Số 54/3/22 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 
(028) 3 8489 676 Từ ngày 10/07/2024 

187 Phòng GD Nguyễn Văn Linh  

số 25 (D1-11) đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố 

Mỹ Hưng (H7), Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ 

Chí Minh 

(028) 5 4124 768 Từ ngày 10/07/2024 

188 Phòng GD Quận 11  
Một phần căn nhà Số 517-519 đường Minh Phụng, 

phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(028) 3 8587 961 Từ ngày 10/07/2024 

189 Phòng GD Trường Chinh 
Số 852 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, 

TP. HCM 
(028) 3 8156 368 Từ ngày 10/07/2024 

190 Chi nhánh Phú Nhuận 
Số 127 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
(028). 3997 1122 Từ ngày 31/05/2024 
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191 Phòng GD Bình Điền  

Trung tâm Thương mại Bình Điền, Đại lộ Nguyễn 

Văn Linh, Khu phố 6, phường 7, quận 8, TP.Hồ Chí 

Minh 

(028) 3 7590 182 Từ ngày 10/07/2024 

192 Phòng GD Bàu Cát 
Số 126 Bàu Cát, phường 14, quận Tân Bình, TP. 

Hồ Chí Minh 
(028) 3955 9888 Từ ngày 24/06/2024 

193 Phòng GD Phan Văn Trị 
Số 749, Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TP. 

Hồ Chí Minh 
(028) 3895 4838 Từ ngày 24/06/2024 

194 Phòng GD An Đông 
Số 65 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí 

Minh             
(028) 3830 3583 Từ ngày 10/07/2024 

195 Phòng GD Gia Định 
Số: 242A đường Bạch Đằng, Phường 24, Quận 

Bình Thạnh, TP. HCM 
(028) 3511 5086 Từ ngày 10/07/2024 

196 Chi nhánh Bình Dương 

Số 481, Đại lộ Bình Dương, Khu phố 1, phường 

Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương. 

(0274) 3834 101 Từ ngày 31/05/2024 

197 Phòng GD Thủ Dầu Một 
Số 13 đường Hùng Vương, phường Phú Cường, TP. 

Thủ Dầu Một, Bình Dương 
(0274) 3834 284 Từ ngày 10/07/2024 

198 Phòng GD Sóng Thần 

Số 137-137A đường Lê Trọng Tấn, khu phố Bình 

Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương 

(0274) 3793 344 Từ ngày 10/07/2024 

199 Phòng GD Bến Cát 
Số 181 đường Hùng Vương, KP1, thị trấn Mỹ 

Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
(0274) 3556348 Từ ngày 24/06/2024 
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200 Phòng GD Tân Phước Khánh 

Thửa đất 655.656 tờ bản đồ sơ 25, đường ĐT 746, 

khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Phước Khánh,  TX. 

Tân Uyên, Bình Dương 

(0274) 3612522 Từ ngày 24/06/2024 

201 Phòng GD Phước Vĩnh 
Số 34 đường Đại lộ Độc Lập, tổ 2, Khu phố 2, thị 

trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương  
(0274) 3674996 Từ ngày 10/07/2024 

202 Phòng GD Sở Sao 
Số 69/3 Khu phố 1, Ấp 1, Phường Tân Định, Thị xã 

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 
(0274)3 884835  Từ ngày 10/07/2024 

203 Phòng giao dịch Hòa Phú  

Ô 24–25-26 Lô H, Khu C2&C4, khu đô thị mới 

Bình Dương, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

 (0274) 3801 439 Từ ngày 10/07/2024 

204 Phòng giao dịch Dĩ An 

Số 53, Đường Dĩ An – Truông Tre, khu phố Nhị 

Đồng 2, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương. 

(0274) 3 779 363 Từ ngày 10/07/2024 

205 Phòng GD Thuận An 

Số 12 Đường Nguyễn Văn Tiết, Khu phố Bình Hòa, 

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương 

(0274) 3765305 Từ ngày 10/07/2024 

206 Chi nhánh Đồng Nai 
Số 10-11, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 8, phường 

Tân Phong, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
(0251) 8871 666 Từ ngày 31/05/2024 

207 Phòng GD Long Thành 

Số 297,  Tổ 7, Đường Lê Duẩn, Khu Phước Hải, 

TT. Long Thành, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai 

(0251) 3501696 Từ ngày 10/07/2024 
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208 Phòng GD Trảng Bom 
Số 2424 quốc lộ 1A, ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, 

Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
(0251) 8889179 Từ ngày 10/07/2024 

209 Phòng GD Hố Nai 
Số 174 và 176 Xa lộ Hà Nội, khu phố 1, phường 

Tân Biên, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
(0251) 3880913 Từ ngày 10/07/2024 

210 Phòng GD Tam Hiệp 

Số 276, đường Phạm Văn Thuận, Khu phố 4, 

Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

(0251) 8822579 Từ ngày 24/06/2024 

211 Phòng GD Đồng Khởi 
Số 665, đường Đồng Khởi, KP8, Phường Tân 

Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.  
(0251) 3897971 Từ ngày 10/07/2024 

212 Phòng GD Long Bình Tân 
Số 146 đường Bùi Văn Hòa, KP11, P. An Bình, TP. 

Biên Hòa, Đồng Nai 
'(0251) 3892021 Từ ngày 10/07/2024 

213 Phòng GD Biên Hòa 
Số 15-17, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(0251) 3942607 Từ ngày 10/07/2024 

214 Phòng GD Gia Kiệm 
Số 1/5B, ấp Tây Kim, xã Gia kiệm, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai 
(0251) 3777111 Từ ngày 24/06/2024 

215 Chi nhánh Vũng Tàu 

12G3 Khu Trung Tâm Thương mại, đường 

Nguyễn Thái Học, phường 7, TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

(0254) 3577676 Từ ngày 31/05/2024 

216 Phòng GD Xuyên Mộc 
Số 106 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
(0254) 3770999 Từ ngày 24/06/2024 
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217 
Phòng giao dịch Phước Hải  

(Bà Rịa) 

Số 1Ô2/19 đường Võ Thị Sáu, thị trấn Phước Hải, 

huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam 
(0254) 3577676 Từ ngày 10/07/2024 

218 Phòng giao dịch Châu Đức 
Số 89 đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao, 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
(0254) 3577676 Từ ngày 10/07/2024 

219 Chi nhánh Bình Phước 
Số 147 đường Hùng Vương, phường Tân 

Bình,TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
(0271) 3 838 123 Từ ngày 31/05/2024 

220 
Phòng GD Phước Long 

(Phước Bình cũ) 

Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 
(0271) 3 71 3979 Từ ngày 24/06/2024 

221 Phòng GD Bù Đăng 

Số 79 Quốc lộ 14, Khu Tân Hưng, Thị trấn Đức 

Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước , Việt 

Nam 

(0271).3956789 Từ ngày 24/06/2024 

222 Phòng GD Chơn Thành 
Đường Nguyễn Huệ, khu phố 1, Thị trấn Chơn 

Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 
(0271) 3667878 Từ ngày 24/06/2024 

223 Chi nhánh Long An 
Số 135 – 137, đường Hùng Vương, Phường 2, Tp 

Tân An, tỉnh Long An 
(0272) 3 567 567 Từ ngày 31/05/2024 

224 Phòng giao dịch Đức Hòa 
số 381C, Khu vực 3, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam 
(0272) 3 567 567 Từ ngày 10/07/2024 

225 Phòng giao dịch Bến Lức 
Số 251-253 Đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 2, 

Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(0272) 3 567 567 Từ ngày 10/07/2024 

226 Phòng giao dịch Cần Giuộc 
Số 283, Đường Nguyễn Thái Bình, thị trấn Cần 

Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
(0272) 3 567 567 Từ ngày 10/07/2024 
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227 Chi nhánh Cần Thơ 
Số 16-18 Đại lộ Hòa Bình, phường An Cư, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 
(0292) 3838 389 Từ ngày 31/05/2024 

228 Phòng GD Bình Thủy 
Số 42/9 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, 

quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ 
(0292) 3887 570 Từ ngày 10/07/2024 

229 Phòng GD Phan Đình Phùng 
Số 42A Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
(0292) 3812 518 Từ ngày 10/07/2024 

230 Phòng GD Xuân Khánh 
Số 291 đường 30 tháng 4, Phường Xuân Khánh, 

Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
(0292) 3751 194 Từ ngày 10/07/2024 

231 Phòng GD Phong Điền 
Số 341- 342 ấp Thị Tứ, Thị Trấn Phong Điền, 

huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ 
(0292) 3850 214 Từ ngày 10/07/2024 

232 Phòng GD Thạnh An 
2881 Quốc lộ 80, ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh 

An, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ. 
(0292) 3856 516 Từ ngày 10/07/2024 

233 Phòng GD Trần Phú 
42 đường Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Q. Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ. 
(0292) 3762 093 Từ ngày 10/07/2024 

234 Phòng GD Thốt Nốt 
Số 293 Quốc lộ 91, KV Long Thạnh 1, P. Thốt Nốt, 

Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 
(0292) 3611 718 Từ ngày 10/07/2024 

235 Phòng GD An Hòa 
Số 179 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận 

Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
(0292) 3895688 Từ ngày 10/07/2024 

236 Chi nhánh Kiên Giang 
Lô C10 – 50 + 51 đường 3/2, phường Vĩnh Lạc, 

TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
(0297) 3.947303 Từ ngày 31/05/2024 
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237 Phòng GD Tân Hiệp 
Số 53 Quốc lộ 80, Khóm B, Thị Trấn Tân Hiệp, 

Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang 
(0297) 3727 161 Từ ngày 10/07/2024 

238 Phòng GD Rạch Sỏi 
Lô L04 - 07 đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường 

Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 
(0297) 3628 888 Từ ngày 24/06/2024 

239 Chi nhánh An Giang 

Số 1293 đường Trần Hưng Đạo, tổ 22, khóm 

Bình Long 2, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, 

tỉnh An Giang  

(0296) 3940 309 Từ ngày 31/05/2024 

240 Phòng GD Châu Đốc 
Số 7-9 Đường Quang Trung, Phường Châu Phú A, 

Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang 
(0296) 3575679 Từ ngày 24/06/2024 

241 Phòng GD Mỹ Quý 

Số 1852 Đường Trần Hưng Đạo - Tổ 5  Khóm Tân 

Quới - Phường Mỹ Quý – TP. Long Xuyên – An 

Giang 

(0296) 3911345 Từ ngày 24/06/2024 

242 
Phòng GD Mỹ Xuyên 

(Bình Khánh cũ) 

Số 79 Trần Hưng Đạo – Phường Mỹ Xuyên – TP. 

Long Xuyên - Tỉnh An Giang 
(0296) 3951.456 Từ ngày 24/06/2024 

243 Chi nhánh Thái Bình 

Tòa nhà Viettel Thái Bình, Số 431 phố Trần 

Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam 

(0227) 6278555 Từ ngày 31/05/2024 

244 Phòng GD Thái Thụy 
Số 266A, Khu 6, Thị trấn Diêm Điềm, Huyện Thái 

Thụy, Tỉnh Thái Bình 
02273.711.789 Từ ngày 24/06/2024 

245 Phòng GD Tiền Hải 
Số nhà 17, Phố Tiểu Hoàng, Thị trấn Tiền Hải, 

Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình 
02773.782.555 Từ ngày 24/06/2024 
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246 Phòng GD Trần Lãm 

Số 406-408, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, Phường 

Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, 

Việt Nam; 

(0227) 6278555 Từ ngày 10/07/2024 

247 Chi nhánh Sóc Trăng 
Số 2 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng 
(0299) 3819 888 Từ ngày 31/05/2024 

248 Phòng GD Kế Sách 
Số 08 đường 30/4, Ấp An Ninh 1, Thị trấn Kế Sách, 

Tỉnh Sóc Trăng 
(0299) 386 3333 Từ ngày 10/07/2024 

249 Chi nhánh Ninh Bình 
Số 55 đường Trần Hưng Đạo, phường Đông 

Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
(0229) 3888 542 Từ ngày 31/05/2024 

250 Phòng GD Tam Điệp 
Số 16, Đường Trần Phú, Phường Bắc Sơn, Thành 

phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình 
(0229) 3883168 Từ ngày 10/07/2024 

251 Phòng GD Hoa Lư 

số 245 đường Nguyễn Công Trứ, Phố Ngọc Sơn, 

phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

Khai trương hoạt 

động 1/2024 
Từ ngày 24/06/2024 

252 Chi nhánh Tuyên Quang 

Số 138 đường Nguyễn Trãi, tổ 14, phường Tân 

Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên 

Quang 

(0207) 3827 579 Từ ngày 31/05/2024 

253 Phòng GD Phan Thiết 
Số 325 đường Quang Trung, tổ 29, phường Phan 

Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 
(0207) 3898999 Từ ngày 10/07/2024 

254 Chi nhánh Thái Nguyên 

Trung tâm thương mại Chợ Minh Cầu, số 2, 

Đường Minh Cầu, Phường Phan Đình Phùng, 

Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. 

(0208) 3655 588 Từ ngày 31/05/2024 
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255 Phòng GD Phổ Yên 
Số 124 đường Trường Chinh, tổ dân phố 5, phường 

Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên 
(0208) 3864 868 Từ ngày 24/06/2024 

256 Phòng GD Lương Ngọc Quyến 

Số 949 đường Dương Tự Minh, Tổ 1, Phường 

Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên 

(0208) 3846 555 Từ ngày 24/06/2024 

257 
Phòng GD Phú Bình 

 (Chùa Hang ) 

 Thửa đất số 2405, tờ bản đồ 09, tổ 1 - Thị trấn 

Hương Sơn – Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; 
(0208) 3655 588 Từ ngày 10/07/2024 

258 Chi nhánh Tiền Giang 
Số 224A, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 
(0273) 3877 789 Từ ngày 31/05/2024 

259 Phòng GD Gò Công 
Số 4/3B, Đường Lý Tự Trọng, Khu phố 1, Phường 

1, Thị xã Gò Công, Tỉnh Tiền Giang 
(0273) 3812 279 Từ ngày 10/07/2024 

260 Phòng GD Cai Lậy 
Số 63 quốc lộ 1A, Khu phố 2, phường 1, Thị xã Cai 

Lậy, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang 
(0273) 3812 269 Từ ngày 10/07/2024 

261 Chi nhánh Đồng Tháp 
Số 168-170 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.  
(0277) 353 4488 Từ ngày 31/05/2024 

262 Phòng GD Sa Đéc 
Số 246 - 248 đường Hùng Vương, Phường 1, Thành 

phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp 
(0277) 3898171   Từ ngày 10/07/2024 

263 Phòng GD Hồng Ngự 
Số 110 đường Võ Văn Kiệt, Phường An Thạnh, 

Thành phố Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp 
(0277) 3898175   Từ ngày 10/07/2024 

264 Phòng GD Tháp Mười 
Khóm 4, Thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp 
(0277) 353 4488 Từ ngày 10/07/2024 
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265 Chi nhánh Cà Mau 
Số 132A, đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
(0290) 3582592 Từ ngày 31/05/2024 

266 Phòng GD Phường 2 
56 Nguyễn Hữu Lễ, Phường 2, Thành phố Cà Mau, 

Tỉnh Cà Mau 
(0290) 3.582.682 Từ ngày 10/07/2024 

267 Phòng GD Trần Văn Thời 

Thửa đất số 14 tờ bản đồ 34 và thửa số 27, tờ bản 

đồ số 28, đường 30/4, Khóm 1, Thị trấn Trần Văn 

Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau 

(0290) 3582592 Từ ngày 10/07/2024 

268 Chi nhánh Quảng Ngãi 

Số 252-254-256 Đường Hùng Vương, phường 

Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

(0255) 3739777 Từ ngày 31/05/2024 

269 Phòng GD Bình Sơn 
Số 236 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 
(0255) 3739777 Từ ngày 10/07/2024 

270 Chi nhánh Hà Nam 

PG1 – 05, PG1 – 06 Vincom Shophouse Phủ Lý, 

Đường Biên Hòa, Phường Minh Khai, Thành 

Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

(0226) 2460909 Từ ngày 31/05/2024 

271 Phòng GD Đồng Văn 

Số 05 đường Nguyễn Văn Linh, tổ dân phố Nguyễn 

Hữu Tiến, phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, 

tỉnh Hà Nam 

(0226) 2460909 Từ ngày 10/07/2024 

272 Chi nhánh Hà Tĩnh 
Số 52 Phan Đình Phùng, Phường Nam Hà, TP 

Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 
(0239) 373766 Từ ngày 31/05/2024 

273 Phòng GD Lý Tự Trọng 
Số 675 đường Trần Phú, Xã Thạch Trung, Thành 

phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 
(0239) 373766 Từ ngày 10/07/2024 
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274 Phòng GD Nghi Xuân 
Số 110 đường Nguyễn Du, tổ dân phố 3, thị trấn 

Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh 
(0239) 373766 Từ ngày 10/07/2024 

275 Chi nhánh Bình Định 
85 Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định 
(0256) 3636688 Từ ngày 31/05/2024 

276 Phòng GD An Nhơn 

Lô 47, Lô 48 Khu Dân Cư Đông Bàn Thành, 

Phường Đập Đá, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, 

Việt Nam 

(0256) 3636688 Từ ngày 10/07/2024 

277 
Phòng GD Tuy Phước 

 (Hoài Nhơn cũ) 

Số 309-311 Đường Đào Tấn, Thị Trấn Tuy Phước, 

Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định  
(0256) 3636689 Từ ngày 10/07/2024 

278 Chi nhánh Đắk Lắk 
Số 90A Trần Phú, Phường Thành Công, TP. 

Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk 
(0262) 369 7979 Từ ngày 31/05/2024 

279 
Phòng GD Tân Lợi  

(Pơng Drang cũ) 

Số 126 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, Thành Phố 

Buôn Ma Thuột; 
(0262) 369 7980 Từ ngày 10/07/2024 

280 Phòng GD Krông Pắc 
Số 188 Giải phòng, Thị trấn Phước An, Huyện 

Krông Pắk, Tỉnh Đắk Lắk  

Chưa khai 

trương hoạt động 
Từ ngày 10/07/2024 

281 Chi nhánh Tây Ninh 
Số 409 đường 30 tháng 04, khu phố 1, phường 1, 

Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 
 (0276) 3898 999  Từ ngày 31/05/2024 

282 Phòng GD Hòa Thành 
 Số 221 Hùng Vương, khu phố 4, phường Long 

Hoa, Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh 
(0276) 3898 999  Từ ngày 10/07/2024 

283 Chi nhánh Sơn La 
Số 02A, đường Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La, Tỉnh Sơn La 
(0212) 3 856 666 Từ ngày 31/05/2024 
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284 Chi nhánh Nam Định 

Số CL14 - 24,25,26 Khu đô thị Dệt may Nam 

Định, đường Trần Phú, Phường Trần Đăng 

Ninh, Thành Phố Nam Định, Tỉnh Nam Định, 

Việt Nam 

(0228) 3898999 Từ ngày 31/05/2024 

285 Phòng GD Hải Hậu 

Thửa đất số 859 và thửa đất số 785 tờ bản đồ số 5, 

Tây Lễ, Xã Hải Hưng, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam 

Định 

(0228) 3898999 Từ ngày 10/07/2024 

286 Chi nhánh Hải Dương 
Số 1 đường Thống Nhất, Phường Lê Thanh 

Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(0220) 3830688 Từ ngày 31/05/2024 

287 
Phòng GD Bình Giang  

(Kinh Môn) 

Số 19 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương, Việt Nam  
(0220) 3830688 Từ ngày 10/07/2024 

288 Chi nhánh Bình Thuận 
Số 211-213-215 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, 

TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 

(84-252) 3523 

888  
Từ ngày 31/05/2024 

289 Chi nhánh Vĩnh Long 

PG 01-05, PG 01-06 khu nhà phố Shophouse 

Vincom Vĩnh Long, đường Phạm Thái Bường, 

phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

0270 3888 383 Từ ngày 31/05/2024 

290 Chi nhánh Bắc Giang 
Số 1B, đường Hùng Vương, P. Hoàng Văn Thụ, 

TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 
02043755555 Từ ngày 31/05/2024 

291 Chi nhánh Phú Thọ 
Số 1606A đường Hùng Vương, Phường Gia 

Cẩm, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
02103816888 Từ ngày 31/05/2024 

292 Chi nhánh Quảng Bình 
Số 118A Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. 

Đồng Hới, Quảng Bình; 
02323939939 Từ ngày 31/05/2024 
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293 Chi nhánh Quảng Trị 
Số 112A Quốc lộ 9, Khu phố 7, Phường 1, TP 

Đông Hà Quảng Trị 
02333639999 Từ ngày 31/05/2024 

294 Chi nhánh Bến Tre 

Tầng 1, 2 Tòa nhà TTC Plaza số 8/2, đường 

Trần Quốc Tuấn, phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre; 

02753646666 Từ ngày 31/05/2024 
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